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Lập kế hoạch chiến lược ACVN 2011-2016

BÁO CÁO CHUYẾN CÔNG TÁC
Thượng Hải, Bắc Kinh, Bá Châu, Trung Quốc
30/6/2011 – 6/7/2011

11/7/2011

I. Giới thiệu
Từ 2010, Liên đoàn đô thị FCM, Canada bắt đầu hỗ trợ ACVN xây dựng lại Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2011-2016, trên cơ sở bản kế khoạch chiến lược cũ. FCM đã cử các chuyên gia sang làm việc tại Văn phòng Hiệp hội các đô thị Việt Nam cũng như việc đoàn Việt Nam thăm Canada trong thời gian vừa qua. Từ ngày 30-6 đến 6-7/2011, FCM hỗ trợ cho lãnh đạo Ban Thư ký ACVN đi thăm quan học tập, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức, hoạt động của các đô thị cũng như các cơ quan, tổ chức đào tạo về quy hoạch, phát triển đô thị của Trung Quốc làm cơ sở cho việc xây dựng bản kế hoạch chiến lược mới toàn diện hơn. Chuyến công tác cũng là cơ hội để ACVN tìm kiếm khả năng hợp tác và mở rộng vai trò đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ lãnh đạo của các đô thị Việt Nam thông qua Trung tâm Tư vấn, Phát triển đô thị Việt Nam mới thành lập. 

II. Mục tiêu cụ thể của chuyến công tác
Mục tiêu của chuyến công tác nhằm hỗ trợ ACVN trong quá trình xây dựng kế hoạch chiến lược giai đoạn 2011-2016 là học tập kinh nghiệm của Trung Quốc. Mục tiêu cụ thể như sau:

1. Tìm hiểu hoạt động, kinh nghiệm của Trung tâm đào tạo lãnh đạo đô thị, Trường Đồng Tế, Thượng Hải.

2. Tìm hiểu hoạt động, kinh nghiệm Ủy ban Cải cách, Phát triển Trung Quốc (NDRC).

3. Tìm hiểu cấu trúc, vận hành, và các dịch vụ của Hiệp hội các Thị trưởng Trung Quốc và Học viện Thị trưởng Quốc gia Trung Quốc

4. Tìm hiểu vận hành, tổ chức, vai trò của chính quyền đô thị thành phố Bazhou, tỉnh Hà Bắc trong phát triển kinh tế địa phương.

III. Đoàn Hiệp hội  tham gia chuyến công tác
1. TS. Nguyễn Ninh Thực, Phó Tổng Thư ký, Phụ trách Đối nội, kiêm Giám đốc Trung tâm Tư vấn Phát triển Đô thị Việt Nam, trưởng đoàn.
2. PGS. TS. Vũ Thị Vinh, Phó Tổng Thư ký, Phụ trách Đối ngoại, kiêm Chánh Văn phòng.
3. ThS. Nguyễn Quang Hưng, Phó Văn phòng, kiêm Phó GĐ Trung tâm Tư vấn Phát triển Đô thị Việt Nam.
IV. Hoạt động và kết quả chuyến công tác
· Làm việc với Trung tâm Đào tạo Lãnh đạo Đô thị, Đại học Đồng Tế, Thượng Hải (Sáng 1/7/2011)
Tại buổi làm việc, hai bên giới thiệu về tổ chức, hoạt động, trao đổi thảo luận những vấn đề quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm. Việt Nam và Trung Quốc là các quốc gia đang phát triển còn nhiều vấn đề như văn hóa, xã hội, môi trường chưa được giải quyết tốt. 
Đoàn công tác của Hiệp hội đã hỏi về kinh nghiệm của Trung tâm thuộc khoa Quy hoạch trường đại học Đồng Tế về một số vấn đề trong đào tạo nâng cao năng lực cho chính quyền đô thị như:

· Đối tượng đào tạo là ai , kinh phí cho đào tạo từ nguồn nào , nội dung giảng dậy tập trung vào các lĩnh vực gì , đội ngũ giáo viên  tham gia giảng dậy , mối quan hệ hợp tác quốc tế để hỗ trợ cho đào tạo , phương thức tổ chức lớp học vv.  Những nội dung đó đã được lãnh đạo khoa quy hoạch và  Trung tâm
· Những nội dung nêu trên đã được lãnh đạo khoa và ban giám đốc trung tâm trả lời rất đầy đủ và cởi mở. Đoàn đã thu được nhiều điều bổ ích cho việc hoạt động của trung tâm tư vấn phát triển đô thị của ACVN 

Đề xuất hợp tác: 

Hai bên nghiên cứu trao đổi và đề xuất phương thức hợp tác dự kiến như: 
Mở lớp đào tạo từ 10-15 ngày có khoảng 20 chuyên gia tham gia đào tạo. Phương án thứ hai là đưa chuyên gia sang đào tạo. Chi phí thấp hơn nhưng hiệu quả cũng thấp hơn. Phương án thứ ba là đưa thầy giáo sang đào tạo kiến thức cơ bản cho khoảng 50 học viên. Sau đó chọn khoảng một nửa số học viên có nhu cầu để đi đào tạo, thăm quan thực tế. 
Kết thúc buổi làm việc, hai bên bày tỏ hy vọng sẽ là cầu nối các đô thị Việt Nam và Trung Quốc, tiến hành căn cứ vào các đối tượng, nhu cầu thực tế để lập nên giáo trình đào tạo.Và tiến hành trao đổi tài liệu về tham khảo. 

Đoàn Trường Đại học Đồng Tế, Thượng Hải

1. Mr.

2. Mr. 

3. Mrs. Huang Xiaojie

4. Mr. Thảo, Phiên dịch

· Làm việc với Trung tâm Hợp tác quốc tế, Ủy ban Phát triển cải cách TQ (Sáng 4/7/2011)
Trung tâm Hợp tác quốc tế là cơ quan chuyên về công tác xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án HTQT, được thành lập năm 1994. Là đơn vị nửa sự nghiệp, nửa nhà nước thuộc Ủy ban Phát triển và Cải cách Trung Quốc một cơ quan ngang bộ trực thuôc Quốc Vụ viện làm công tác tham mưu và kết hợp với các địa phương để xây dựng kế hoạch chiến lược vĩ mô. Trung tâm Hợp tác Quốc tế là đơn vị đứng ra thực hiện và quản lý các dự án do Vụ HTQT thuộc Ủy ban Phát triển và Cải cách Trung Quốc ký kết.  

Tại buổi làm việc, đại diện của Trung tâm HTQT giới thiệu về quá trình cải cách hành chính của Trung Quốc và quá trình hình thành và phát triển các UBCCHC và sự hỗ trợ của FCM, CIDA thành lập các dự án phát triển đô thị. Vấn đề môi trường bùng nổ khoảng 20 năm trở lại đây, vấn đề phát triển bền vững gây ra nhiều mâu thuẫn. Thông qua dự án Canada chọn được nhiều về vấn đề rác thải, phát triển môi trường đô thị. Chọn khu Công nghiệp Hạ Môn (Triết Giang) xử lý rác thải công nghiệp và tái sử lý để hoàn thiện quy chuẩn. 

Ông Hoác cũng cho biết đây là năm đầu của kế hoạch nă 5 lần thứ 12 với nhiều mong muốn giảm thiểu 20% năng lượng tiêu hao, tăng cường hiệu suất sử dụng năng lượng đảm bảo chất lượng giảm ô nhiễm môi trường. Ngoài việc hỗ trợ chính sách còn có hỗ trợ tài chính của nhà nước cho các doanh nghiệp để nâng cấp thiết bị, nhập khẩu dây chuyền cho ccs doanh nghiệp lớn và nhỏ. Ngoài ra còn có công tác tuyên truyền cỗ vũ mọi người. Các cơ quan nhà nước không mở điều hòa dưới 150C. 
Sau khi nghe đoàn Việt Nam giới thiệu, hai biên đã đi vào thảo luận một số vấn đề chính như: 
· Việc xử lý chất thải từ các làng nghề truyền thống, kinh nghiệm thành công của Trung Quốc.
· Biện pháp để 100% hộ dân tuân thủ các quy định quy định, chế tài xử phạt.
· Công nghệ xử lý rác thải.
· Xử lý nước thải tại các khu chung chư cao tầng trong thành phố Bắc Kinh.
· Cải tạo, bảo tồn các khu phố cổ, tái định cư di dời.
· Cung cấp dịch vụ tại các khu đô thị mới.
· Quản lý nhà ở sau khi bán.
· Etc. 
Đoàn Trung tâm Hợp tác Quốc tế, Ủy Ban Phát triển Cải cách, Trung Quốc

1. Mr. Quắc Ân Toàn

2. Mr. Thường Hạo

· Làm việc với Hiệp hội Thị trưởng Trung Quốc (chiều 4/7/2011)
Hiệp hội các thị trưởng Trung Quốc được thành lập năm 1991 xuất phát từ nhu cầu cần một nơi trao đổi học tập cho các thị trưởng và các quốc gia đều có tổ chức như này với tiêu chí vì sự phát triển của đô thị, phụ vụ cho công việc của các thị trưởng. Đến nay Hiệp hội thị trưởng Trung Quốc đã trải qua 4 lần đại hội, hiện tại đang chuẩn bị đại hội lần thứ 5. Hội viên hiện nay của Hiệp hội gồm trên  6000 hội viên bao gồm thị trưởng, phó thị trưởng các đô thị và quận huyện trên cả nước. Hiệp hội có một văn phòng liên lạc tại Quảng Châu. 
Nội dung thảo luận:

· Chức năng nhiệm vụ:
· Cơ cấu tổ chức: Gồm có Ban Thư ký, Văn phòng, Phòng HTQT, Ban biên tập tạp chí Thị trưởng Trung Quốc, Phân hội nữ thị trưởng. 
· Ngân sách: Hội phí thành viên qua thương lượng với các đô thị, không có mức phí hội viên cố định. Văn phòng Liên lạc ở Quảng Châu có khách sạn để tổ chức hội thảo nguồn thu phục vụ cho xuất bản, websites…Kêu goi doanh nghiệp đầu tư hỗ trợ.
· Cơ chế liên lạc: Thuê hoặc mời cán bộ đang làm (thư ký chủ tịch) và mỗi thành phố đều có văn phòng liên lạc ở Bắc Kinh, mời cả hai đối tượng cùngtham gia. 
Qua trao đổi cho thấy một số điểm mà ACVN đã có những trao đổi trong cuộc họp 2 nhóm trọng điểm nay có thể xem xét để đề xuất với ban chấp hành trong cuộc họp tháng 8 /2011 như : vấn đề chủ tịch hiệp hội là có bầu luân phiên hay luôn là thành phố Thủ đô ? Trong ban điều hành  ( Ban thư ký ) có 1 đồng chí là Phó chủ tịch hiệp hội thường trực không ? 

Đoàn Hiệp hội các đô thị Việt Nam đánh giá hoạt động của hai tổ chức là rất tương đồng, và đề đề nghị mời tham dự các diễn đàn, phát biểu tham luận. Đồng thời  cũng mở ra một số hướng  trong quan hệ hợp tác ví dụ các chuyến tham quan khảo sát của ACVN tới TP Quảng Châu vì ở đây Hiệp hội các thị trưởng Trung Quốc có cơ sở thường trực.
Đoàn Hiệp hội Thị trưởng Trung Quốc

· Tổng Thư ký

· Phó Tổng Thư ký

· Văn phòng

· Thư ký

· Làm việc cùng Trung tâm đào tạo Thị trưởng Bắc Kinh (sáng 5/7/2011)
Lãnh đạo học viện giới thiệu với đoàn Học viện Đào tạo Thị trưởng Quốc gia Trung Quốc được thành lập từ năm 1983. Đi cùng với sự cải cách mở cửa của Trung Quốc. Lấy vấn đề xây dựng kinh tế làm nòng cốt và phát triển đô thị có vai trò quan trọng. Trong quá trình đó các thị trưởng Trung Quốc còn thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực này cho nên Trung Ương đã quyết định thành lập Học viện. Lúc đầu có tên Trung tâm đào tạo thị trưởng toàn quốc Trung Quốc, và đổi tên lại năm 2010. Học viện được đặt dưới sự quản lý của 3 đơn vị là Bộ Tổ chức Trung ương TQ, Bộ Xây dựng và Phát triển nhà ở Đô thị và Nông thôn TQ, Hiệp hội Khoa học Kỹ thuật Trung ương. Học viện có nhiều ưu thế về đội ngũ chuyên gia đầu nghành và đứng ra nhận trách nhiệm và tổ chức các khóa đào tạo. 

Đối tượng đào tạo không ngừng mở rộng tới cấp huyện, thị trấn là đối tượng đang phát triển. Có khoảng hơn 2000 huyện và 40000 thị trấn nhỏ. Đây là nhiệm vụ đào tạo nặng nề.

Nội dung đào tạo: Quy hoạch và quản lý xây dựng đô thị. Ngoài ra còn có các vấn đề về nhà ở, giao thông đô thị, tiết kiệm năng lượng. Thông qua khóa đào tạo để tăng cường năng lực cho các thị trưởng. 

Hình thức đào tạo: Học tập trung. Bao gồm: Đào tạo bắt buộc định kỳ, do 3 cơ quan quản lý cùng tổ chức. Khóa học bắt buộc gọi là học nghiên cứu và đào tạo thị trưởng, quy mô tư 200-300 thị trưởng.  Bộ tổ chức gửi công văn đến Vụ tổ chức các tỉnh, trong văn kiện sẽ liệt kê toàn bộ khóa học, đối tượng, nội dung, thời gian. Học viên do Vụ tổ chức tỉnh ủy phụ trách chọn lựa. Khóa đào tạo hoàn toàn là miễm phí. Trước đây Học viện có tổ chức các khóa dài đến 4-5 tháng, học viên phải bỏ làm một thời gian dài. Hiện nay thì đào tạo trong vòng 1 tháng cho nội dung tổng hợp. 

Đào tạo chuyên đề kéo dài khoảng 10-15 ngày, ví dụ về chuyên đề nước, rác. 

Ngoài ra còn có hình thức đào tạo đi nước ngoài. 

Về HTQT, nội dung chính là tăng cường khả năng đào tạo ở nước ngoài, chủ yếu hợp tác với Mỹ, Hà Lan, Đức, Pháp, Singapore, đưa cán bộ ra ngoài hoặc mời học giả, nghị sĩ đến TQ để tham gia giảng dạy các khóa đào tạo. 

Học viện đã hợp tác Học viện ĐTCB với Việt Nam 11 khóa. Và hiện nay đang xây dựng hình thức học qua mạng, ghi hình các khóa học hay và nội dung nổi bật để giúp cho những người không có điều kiện để thông qua internet để xem các chương trình như vậy.

Ngoài ra còn có hình thức đào tạo theo yêu cầu ủy thác của các địa phương. Nhu cầu đào tạo của các tỉnh sẽ thông qua việc lên kế hoạch và đề nghị. Loại hình đào tạo này có số lượng nhiều hơn so với bắt buộc. 

TS. Nguyễn Ninh Thực và PGS. TS Vũ Thị Vinh lần lượt  nêu ra các câu hỏi và đưa ra một số đề xuất trong quan hệ hợp tác.  

Phía Hiệp hội các đô thị Việt Nam bày tỏ mong muốn trao đổi tài liệu đào tạo, và đề nghị Học viện đạo tạo thị trưởng Trung Quốc là đầu mối để cử đoàn lãnh đạo học tập trao đổi bởi vì Học viện của Trung Quốc có cơ sở vật chất đầy đủ với 71 phòng ở. 
Phía Học viện của Trung Quốc đề nghị hai bên nên có biên bản hiệp định hợp tác chính thức trong thời gian gần nhất. 
Đoàn Học viện Đào tạo Thị trưởng Quốc gia

1. Tống Ngôn Bình, Phó Viện trưởng.

2. Triệu Khánh Hữu, Chủ nhiệm văn phòng Viện

3. Mi Zhijian, Trưởng phòng Giáo dục và Nghiên cứu.

4. Châu Lâm Tiết, Phó pong Giáo dục và Nghiên cứu.

5. Dư Chí Minh, Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế.

6. Mr Quách và cô Vương trong Vụ HTQT. 

· Làm việc tại UBND thành phố Bá Châu, tỉnh Hà Bắc (chiều 5/7/2011 và sáng 6/7/2011)
Thành phố Bá Châu nằm giữa tam giác Bắc Kinh, Thiên Tân, Bảo Định với tổng dân số 600 nghìn dân. Năm 1990 thành phố Bá Châu được thành lập trên cơ sở là một huyện. Năm 2005 thành phố Bá Châu được tỉnh Hà Bắc ký đặc quyền trên cấp huyện. Từ 2010 Bá Châu trở thành một trong những thành phố phát triển mạnh nhất của tỉnh Hà Bắc. GDP, thu ngân sách 2.3 tỷ RMB, chi tiêu bình quân 22147. Thu nhập bình quân 25 triệu. Bá Châu nằm ở vị trí giao thông thuận lợi. Có đường tàu từ Bắc Kinh đi Thiên Tân, Bảo Định, Đại Liên, Quảng Châu, các đường quốc lộ. Ga Bảo Định là ga cấp 2 của Trung Quốc, hàng hóa có thể chuyển thẳng đến Hồng Kông. Từ Bá Châu đến Bắc Kinh chỉ mất 1.5 tiếng và đến Thiên Tân chỉ mất 30 phút. Đặc biệt, Bá Châu có nguồn nước nóng với khoảng 22 tỷ m. Bá Châu chủ yếu là các doanh nghiệp tư nhân với con số khoảng khoảng 27000. Đến 85% thu ngân sách từ doanh nghiệp tư nhân. 

Các ngành công nghiệp chính gồm: 

· Khu công nghệ cao.
· Cán ép thép, đồ nội thất bằng thép và gỗ, chế biến các loại máy móc, thực phẩm, dây diện, nhạc cụ. Chiếm khoảng 65% sản lượng kính quốc gia, là nơi sản xuất các loại ống thép mỏng của TQ. 

· Tập đoàn mì chính Hoa Mai lớn nhất Châu Á, hàng năm tiêu tốn 600 nghìn tấn ngô để sản xuất mì chính. Ngoải ra còn có một công ty sản xuất bột protein của Pháp tiêu tốn hàng năm khoảng 600 tấn đậu lành. Ngoài ra còn có sản xuất thực phẩm. Đối với các ngành sản xuất thiết bị cơ khí, chủ yếu các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở BK và TT. 

Vẻ đẹp và sức hút của Thành phố ngày càng lớn. Định vị trong chiến lược phát triển của thành phố là văn hóa và nghỉ dưỡng, thương mại, sinh thái và dễ sống. 

Đồng thời là cố gắng xây dựng thành phố bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng. 

Trong thời gian tại thành phố Bá Châu, đoàn Hiệp hội các đô thị Việt Nam đã đi thăm quan Bảo tàng xe đạp, tranh, Trung tâm biểu diễn nhạc dân gian và khu xử lý nước thải của thành phố Bá Châu. Các thành viên trong đoàn đều rất ấn tượng và có nhận định Bá Châu có quy hoạch tốt và rất phát triển. Mô hình thành phố của Bazhou rất đáng học tập. Lãnh đạo thành phố thể hiện tầm chiến lược trong công tác chỉ đạo, sự năng động, sáng tạo trong sự phát triển của thành phố.
Nội dung thảo luận: 
Đoàn của ACVN đã hỏi một số vấn đề lien quan tới quản lý điều hành như  
· Xây dựng các công trình là do thành phố hay có sự giúp đỡ của tỉnh?

· Nhân lực vận hành hệ thống GIS của thành phố?
· Những cơ chế đặc thù mà thành phố có được từ năm 2005?

· Sự huy động vai trò của người dân trong công tác xây dựng hệ thống sử lý nước thải của thành phố?

· Các dự án lớn của thành phố đã làm do ai là chủ đầu tư, Nhà nước, tỉnh, địa phương hay tư nhân?
· Về vấn đề đầu tư nước ngoài và quyền hạn của thành phố trong quyết định phê duyệt dự án?

Tất cả các câu hỏi đã được ông Thị trưởng và Lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch thành phố Bá Châu giải đáp và giới thiệu kỹ lưỡng về phương thức quản lý của thành phố .   
Qua 1 ngày thăm thành phố Bá Châu nhưng đoàn đã thu được nhiều điều bổ ích trong phương thức quản lý điều hành đô thị của bộ máy lãnh đạo đô thị. Đoàn đã được lãnh đạo thành phố tiếp đón chân tình và trọng thị
Đoàn Thành phố Bazhou, tỉnh Hà Bắc

1. Phó thị trưởng thường trực, thành phố Bá Châu,

2. Sở Quy hoạch, caric ách phát triển. 

3. Sở xây dựng và bảo vệ môi trường. 

4. Mr. Quắc Ân Toàn

5. Mr. Thường Hạo

V. Đánh giá chuyến công tác
· Chuyến công tác hoàn thành tất cả các mục tiêu đề ra, thu thập được nhiều thông tin bổ ích cho quá trình viết Chiến lược phát triển của Hiệp hội.
· Đây không chỉ đơn thuần là cơ hội học tập mà còn là cơ hội lớn để mở rộng hợp tác quốc tế đề xuất hợp tác với các đối tác. 
· Sự chuẩn bị chu đáo của đoàn và các bên hỗ trợ.

· Phiên dịch tốt, có thời gian kinh nghiệm sống làm việc lâu dài ở TQ góp phần chuyển tải nhanh, chính xác các nội dung làm việc đã góp phần quan trọng vào thành công của chuyến công tác. 

· Sự giúp đỡ của Trung tâm Hợp tác Quốc tế thuộc Ủy ban Phát triển và Cải cách quốc gia mà trực tiếp là Ông Hoắc, Ông Hạo, cô Millie đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho đoàn đến các nơi làm việc. Thông qua các buổi làm việc cũng thấy được tình cảm của các nới đối với FCM.
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